
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

8 1 62 8028 Sa TC độ 3 + BQ độ 4+ TT độ 2

8 2 42 ĐT LNMTC 2BT 6cm

8 3 32 2012 UBT (T) 8cm

8 4 28 0000 UBT (P) 7cm

9 5 51 3043 UBT (P) 5cm

9 6 33 0000 VS 2 + UBT 10cm

9 7 30 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 41 ĐT UBT   7cm

9 9 32 3013 UBT  6cm

11 10 49 3003 UBT (P) 5cm

11 11 42 2012 NXTC + UBT (T) 6cm

11 12 23 0010 VS II

13 28 1021 UBT (T) 4 cm

7 0 0

8 1 33 0010 VS II

8 2 48 0000 UXTC 12 tuần

8 3 41 2012 UBT (T) 7 cm

8 4 29 2002 UBT (P) 4cm

9 5 20 0000 DTBS đường Sinh dục

9 6 41 2001 Đoạn sản

9 7 25 ĐT UBT  5cm

11 8 44 4004 CTC dài+ SaTC độ 2 + UBT(P) 4cm

9 0

10 0

11 11 39 2032 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

K.HOÀNG + NHÂN.TT + N.BÍCH.TT

THỐNG + HƯNG + Đ.THẢO

HƯNG + Đ.THẢO + THIÊN TRANG

Đ.THẢO + THIÊN TRANG + KHOA.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + N.BÍCH.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + N.BÍCH.TT

K.HOÀNG + N.BÍCH.TT + NHÂN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BS THỰC TẬP NHÓM II

Q.KHOA + QUANG TRUNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + QUANG TRUNG.TT

TP NGA + CẨM NHUNG + YẾN.TT

TP NGA + CẨM NHUNG + YẾN.TT

LƯU + V.HÙNG + THẢO.TT 

YÊN + LINH.TT + TÁ.TT

YÊN + TÁ.TT + LINH.TT 

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + BS THỰC TẬP NHÓM I

MỸ NHI + THU NGUYỆT + M.TUYỀN

M.TUYỀN + MINH.TT + HÒA.TT

HOÀI THƯ + Q.HẢI + TUYẾT.TT

HOÀI THƯ + Q.HẢI + TUYẾT.TT 

LƯU + THI.YQG + V.HÙNG  

LƯU + V.HÙNG + THẢO.TT  

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

3) NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Tạo hình Â Đ

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 16/12/2012 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ THÁNG

LÊ THỊ HOA

MAI THỊ THU THANH

LÊ THỊ KIM NHÀN

BN TNTC

ĐÂU THỊ NIỀM

LÊ THỊ NGỌC LÊ

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

VŨ THỊ DUNG

TRẦN YẾN NHI

LÊ THỊ CHEN

NGUYỄN THỊ NGỌC

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

PHẠM TÚ VINH

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGA

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

HÀ THỊ PHƯƠNG THU

TRẦN KIM OANH

TRẦN THỊ HẰNG

HỒ THỊ THÚY HẰNG

42 N

10033

10332

9929

9930

9586

10331

9901

SHC

57N

9897

9884

9952

10182

10406

10106

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9889

9888

9453

9885

PM

Ngày: 10/12/2012 

Ngày: 11/12/2012 

9990

9923

10025



11 12 36 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 32 1001 UBT (P) 8cm

11 14 29 1001 UBT (T) 4cm

15 42 2002 UBT (P) 6cm

16 21 ĐT UBT (P) 3cm

7 0 0

8 1 44 2012 UXTC 14 tuần

8 2 36 3013 CTC dài + phì đại, Sa TC độ 1-2

8 3 28 1001 UBT (P) 8cm

8 4 24 2002 UBT (P) 5cm

9 5 45 2032 UXTC 14 tuần

9 6 44 2002 LNMTC 2BT  7cm

9 7 31 1001 VS 1 + UBT (P) 5cm

11 8 45 3013 UBT (T) 10 cm

11 9 40 2002 UBT (T) 8cm

11 10 37 2012 UBT (T) 6 cm

11 11 31 1001 UBT (P) 7cm

11 12 29 1001 UBT (P) 4cm

13 33 0000 UBT (P) 6cm

7 0 0

8 1 67 6016 Sa TC độ 3+ BQ  + TT độ 1

2 0

3 0

8 4 59 4004 Sa TC độ 4 + BQ + TT độ 3

5 0

8 6 28 1001 UBT (T) 8 cm

8 7 24 2012 UBT (T) 8 cm

9 8 54 4014 UBT (T) 6 cm

9 9 35 1001 VS 2 + LNMTC 2BT

9 10 19 0000 UBT (P) 7cm Q.HƯƠNG + G.ĐỨC + HÀ HIỀN.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + N.BÍCH.TT

  

KIM CHI + HOÀN.TT + NGUYỆT.TT

KIM CHI + NGUYỆT.TT + HOÀN.T

D.MINH + Q.HƯƠNG + G.ĐỨC

Q.HƯƠNG + G.ĐỨC + HÀ HIỀN.TT

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BS THỰC TẬP NHÓM IV

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + N.BÍCH.TT

    

      

HƯNG.PNT + DUNG.TT + GIANG.TT

HƯNG.PNT + GIANG.TT + DUNG.TT

MỸ NGỌC + THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

MỸ NGỌC + TRẦN TUẤN.TT + THÚY.TT

MỸ NGỌC + THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT

BS KHOA NS + BS THỰC TẬP NHÓM III

V.THÀNH + THỤC TRANG + MỸ HẠNH 2

V.THÀNH + THỤC TRANG + MỸ HẠNH 2

Q.HIẾU + MẬN + THẮM.TT

Q.HIẾU + MẬN + THẮM.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + DUNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TÀI.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TÀI.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TÀI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

3) Cố định TC vào D/C cùng - gai

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD    

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NSTS,  Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DƯƠNG THỊ THU HIỀN

HOÀNG THỊ THU

LÊ THỊ NHÀN

HÀ THANH TÀI

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH LY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỀU THU

PHẠM THỊ NHANH

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

LÊ THỊ SONG THY

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

MAI THỊ NĂM

VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

THÁI THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGÔ THỊ TIẾN

BÙI THỊ LỆ

PHẠM THỊ QUÝ

PHẠM THỊ KIM HẰNG

PHAN THỊ DUYÊN

BÙI THỊ MẬN

LÊ THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ TUYẾT ÁNH

PHẠM THỊ KIỀU

BN TNTC

10062

10581

10024

9998

53 N

90 N

8679

10105

9966

9953

9947

10067

9968

9945

10616

10010

10402

10736B

9934

10407

10607

10328

54 N

10324

10058

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/12/2012 

Ngày: 13/12/2012 



11 11 42 3013 UXTC 12 tuần

11 12 37 4004 UBT (P) 7cm

11 13 28 1001 UBT (P) 5cm

14 33 1011 UBT (T) 10 cm

15 23 0010 UBT (T) 5cm

7 0 0

8 1 54 3003 Sa TC độ 3 + BQ+TT độ 1/VMC UBT

2 0

3 0

8 4 26 1001 UBT 2bên 5cm

8 5 43 2012 UBT (T) 5 cm

8 6 21 ĐT UBT (T) 8 cm

9 7 45 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 8 40 0010 NXTC 8 tuần 

9 9 30 0000 VS 1 + LNMTCBT (T) 5cm

9 10 34 0010 UBT (T) 6 cm, CĐPB: Ứ dịch TV(T)

9 11 25 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 41 3003 UBT (P) 6cm + LNMTCBT(T)

11 13 40 0000 VS I 

11 14 30 1001 LNMTCBT(P) 5cm

15 37 2002 UBT (P) 6cm

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUÂN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUÂN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUÂN.TT

DỰ BỊ

H.HIỆP + THÚY PHƯỢNG + LÊ HIỀN.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + ĐOAN

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + ĐOAN

THU HÀ 2 + ĐOAN + TÙNG.TT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + CƯỜNG.TT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + CƯỜNG.TT

BS KHOA NS + BS THỰC TẬP NHÓM V

MỸ NHI + HỒ HOA + M.TUYỀN

M.TUYỀN + CÚC.TT + THIỀU.TT

H.HIỆP + THÚY PHƯỢNG + LÊ HIỀN.TT

N.ĐIỆP2 + THANH THÚY + MẾN.TT

N.ĐIỆP2 + THANH THÚY + MẾN.TT

N.ĐIỆP2 + THANH THÚY + MẾN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD,Bóc nang BT(T)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

3) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Nâng BQ với Mest tổng hợp

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

TRƯƠNG THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

ÔN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ ANH THƯ

LÊ THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

LỤC THỊ MỪNG

ĐẬU THỊ HIỀN

VÕ THỊ LOAN

TRẦN THỊ NGỌC NGHỊ

BÙI THỊ NGA

VI THỊ VÌN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ NHƯ LINH

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

BN TNTC

10052

10605

10019

10103

10295

10027

8333

10037

10051

10038

80 S

10330

9991

10104

9999

55 N

10742

9982

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/12/2012 


